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TRƯỜNG THCS THÁI SƠN
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I 
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	MÔN: NGỮ VĂN 6
Thời gian làm bài: 90 phút

Người ra đề: Lê Thị Xuân


A. MA TRẬN 

	Cấp độ 

Tên chủ đề 
	Nhận biết 
	Thông hiểu 
	Vận dụng
	Cộng 

	
	TL
	TL
	Cấp độ thấp
	 Cấp độ cao
	

	I. Đọc hiểu 
	Xác định phương thức biểu đạt chính.
Xác định được Cụm danh từ.


	Nêu được nội dung, tên biện pháp tu từ và phân tích tác dụng.
	
	
	

	Số câu 

Số điểm

Tỉ lệ 
	Số câu: 2 

Số điểm: 1.0
Tỉ lệ: 10 % 
	Số câu: 2
Số điểm: 2,0
Tỉ lệ: 20%
	
	
	Số câu:4
Số điểm: 4 

Tỉ lệ: 30%

	II.Tập làm văn
	
	
	viết đoạn văn ( từ 4 đến 6 câu) về  một vấn đề được gợi ra từ đoạn ngữ liệu
	Viết bài văn 
Tự sự
	

	Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ 
	
	
	Số câu :1

Số điểm: 2.0
Tỉ lệ: 20%
	Số câu :1

Số điểm: 5.0 

Tỉ lệ: 50%
	Số câu :2
Số điểm: 7.0 

Tỉ lệ: 70%

	Tổng số 

	Số câu: 2 

Số điểm: 1.0
Tỉ lệ: 10 %
	Số câu: 2
Số điểm: 2,0
Tỉ lệ: 20%
	Số câu :1
Số điểm: 2
Tỉ lệ: 20%
	Số câu :1

Số điểm: 5.0

Tỉ lệ: 50%
	Số câu :6
Số điểm: 10

Tỉ lệ: 100% 


B. ĐỀ KIỂM TRA

I.Phần đọc hiểu (4,0 điểm)


Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu ở dưới :
Quê hương là một tiếng ve
Lời ru của mẹ trưa hè à ơi
Dòng sông con nước đầy vơi
Quê hương là một góc trời tuổi thơ

Quê hương ngày ấy như mơ
Tôi là cậu bé dại khờ đáng yêu
Quê hương là tiếng sáo diều
Là cánh cò trắng chiều chiều chân đê

                                                      (Quê hương - Nguyễn Đình Huân)
Câu 1: (0,5 điểm) Xác định phương thức biểu đạt chính trong đoạn trích trên?
Câu 2: (0,5 điểm) Chỉ ra hai cụm danh từ trong đoạn thơ sau? 

Quê hương là một tiếng ve
Lời ru của mẹ trưa hè à ơi
Dòng sông con nước đầy vơi
Quê hương là một góc trời tuổi thơ
Câu 3: (1,0 điểm) Nêu nội dung của hai đoạn thơ trên?

Câu 4: (1,0 điểm) Chỉ ra một biện pháp tu từ có trong hai đoạn thơ trên và nêu tác dụng?
II.Tập làm văn (7,0 điểm)
Câu 1: (2,0 điểm) Từ nội dung đoạn thơ trên, em hãy viết đoạn văn ( từ 4 đến 6 câu) bày tỏ cảm xúc của mình với quê hương.
Câu 2: (5,0 điểm) Viết bài văn kể lại một kỉ niệm sâu sắc của em với thầy cô hoặc bạn bè khi học ở trường tiểu học.
.
C. HƯỚNG DẪN CHẤM
I. Đọc hiểu (3,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(0,5 điểm)
	-

- Phương thức biểu đạt chính: biểu cảm.
	0,5

	Câu 2
(0,5 điểm)
	-Cụm danh từ: 

Một góc trời
Một tiếng ve

Tiếng sáo diều

Cánh cò trắng,...
	0,25 đ/1 cụm DT

	Câu 3
(1,0 điểm)
	· Vẻ đẹp của quê hương, quê hương là những gì gần gũi và thân thuộc nhất.
· Thái độ trân trọng, yêu mến quê hương của tác giả.
	0,5
0,5

	Câu 4
(1,0 điểm)
	- So sánh (quê hương - tiếng ve, quê hương - góc trời tuổi thơ, 

 quê hương- tiếng sáo diều…..)
	0,25

	
	- 
Tác dụng: 

+ Tăng sức gợi hình gợi cảm cho sự diễn đạt.

+ Nhấn mạnh sự gần gũi,quen thuộc,vẻ đẹp của quê hương.

+ Thể hiện thái độ trân trọng,yêu mến quê hương của tác giả.
	0,25

      0,25

      0,25




II. Làm văn (7,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm



	Câu 1
(2 điểm)
	* Hình thức, kĩ năng

- Viết đúng hình thức đoạn văn; diễn đạt lưu loát, đúng văn phạm, không sai chính tả. 
	0,5

	
	* Nội dung
	1,5

	
	- Giới thiệu đoạn thơ cần bày tỏ cảm xúc.Nêu tình cảm,ấn tượng chung
- Cảm xúc về những nét nghệ thuật của bài thơ: so sánh,thể thơ,...

- Cảm xúc về nội dung,ý nghĩa:

+Quê hương là những gì gần gũi thân thuộc nhất

+Tình yêu quê hương sâu nặng

-Trách nhiệm của mỗi người với quê hương của mình

-Liên hệ bản thân là hs em sẽ làm gì để thể hiện tình yêu quê hương…..
	0,25

0,25
      0,5
       0,5

	Câu 2:

(5 điểm)
	* Hình thức, kĩ năng

- Viết đúng hình thức bài văn; diễn đạt lưu loát, đúng văn phạm, không sai chính tả. 
-Đủ bố cục 3 phần
	0,5


	
	* Nội dung

MB : Nêu khái quát về kỉ niệm em định kể
TB: Kể chi tiết cụ thể về kỉ niệm ấy bằng cách làm rõ các nội dung sau: 
· Nêu địa điểm thời gian xảy ra câu chuyện, các nhân vật liên quan.

· Kể diễn biến câu chuyện từ bắt đầu đến kết thúc, chú ý các sự việc, hành động, ngôn ngữ đặc sặc đáng nhớ.

· Nêu điều mà em nhớ hay vui buồn xúc động
KB : Nêu cảm nghĩ của em về kỉ niệm hoặc bài học rút ra từ kỉ niệm, nói lên mong ước từ kỉ niệm ấy.
	0,5

0,5
2,0
1,0
        0,5


     XÁC NHẬN CỦA BGH
    DUYỆT CỦA TỔ CM                   NGƯỜI RA ĐỀ

                                                              Dư Thị Khiến 
          
Lê Thị Xuân
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